
STT PLANT TÊN CH KHU VỰC TÌNH/THÀNH PHỐ

1 1115 TTKH 282 Phan Đình Phùng, Đà Lạt Tây Nguyên TP. Đà Lạt

2 1277 TTKH C1-C2 Điện Biên Phủ,Buôn Tây Nguyên Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

3 1278 PNJ Coop Buôn Ma Thuột Tây Nguyên Đăk Lăk

4 1279 PNJ Vincom Buôn Ma Thuột Tây Nguyên Đăk Lăk

5 1280 PNJ Coop Đắk Nông Tây Nguyên Đắk Nông

6 1294 TTKH 122 Hoàng Văn Thụ,Pleiku Tây Nguyên Tỉnh Gia Lai

7 1295 PNJ Coop Pleiku Tây Nguyên Gia Lai

8 1307 PNJ Lottemart Nha Trang Tây Nguyên Khánh Hòa

9 1308 PNJ Vincom Lê Thánh Tông Nha T Tây Nguyên Khánh Hòa

10 1314 TTKH 297 Trần Hưng Đạo,Kon Tum Tây Nguyên Kon Tum

11 1316 TTKH 8 Hoà Bình,Đà Lạt Tây Nguyên Tỉnh Lâm Đồng

12 1317 PNJ BigC Đà Lạt Tây Nguyên Lâm Đồng

13 1318 PNJ Coop Bảo Lộc Tây Nguyên Lâm Đồng

14 1329 PNJ Vincom Tuy Hoà Tây Nguyên Phú Yên

15 1330 TTKH 199B Trần Hưng Đạo,Tuy Hò Tây Nguyên Phú Yên

16 1370 TTKH 190-192 Nguyễn Tất Thành, Tây Nguyên Đăk Lăk

17 1373 TTKH 25-27 Lý Thánh Tôn,Nha Tr Tây Nguyên Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

18 1376 TTKH 560 Thống Nhất,Phan Rang Tây Nguyên Ninh Thuận

19 1401 TTKH 92-94 Huỳnh Thúc Kháng,Gi Tây Nguyên Đắk Nông

20 1402 PNJ Vincom Bảo Lộc Tây Nguyên Lâm Đồng

21 1404 TTKH 121 Thống Nhất,Đức Trọng Tây Nguyên Tỉnh Lâm Đồng

22 1405 PNJ Vincom Trần Phú Nha Trang Tây Nguyên Khánh Hòa

23 1417 PNJ Coop Buôn Hồ Tây Nguyên Đăk Lăk

24 1445 TTKH 504 Hùng Vương,Pleiku Tây Nguyên TP. Pleiku

25 1447 TTKH 72 Thái Nguyên,Nha Trang Tây Nguyên Tỉnh Khánh Hòa

26 1467 PNJ Vincom Kon Tum Tây Nguyên KONTUM

27 1470 PNJ Vincom+ Ninh Hoà Tây Nguyên Khánh Hòa

28 1473 TTKH 7-9 Y Wang,Buôn Ma Thuột Tây Nguyên Đắk Lắk

29 1477 PNJ GoldCoast Nha Trang Tây Nguyên Nha Trang

30 1489 TTKH 245 Phạm Văn Đồng,Cam Ran Tây Nguyên Khánh Hoà

31 1517 TTKH 487 Hùng Vương Buôn Hồ Tây Nguyên Đăk Lăk

32 1493 PNJ Go Buôn Ma Thuột Tây Nguyên Đắk Lắk

33 1267 TTKH 691 Tôn Đức Thắng, Liên C Miền Trung Đà Nẵng

34 1272 PNJ Vincom Ngô Quyền Đà Nẵng Miền Trung Đà Nẵng

35 1331 TTKH 79A Trần Hưng Đạo,Đồng Hớ Miền Trung Quảng Bình

36 1332 TTKH 461 Phan Châu Trinh,Tam K Miền Trung Quảng Nam

37 1333 TTKH 310 Lý Thường Kiệt,Hội An Miền Trung Quảng Nam

38 1339 TTKH 86 Quốc Lộ 9B,Đông Hà Miền Trung Quảng Trị

39 1395 TTKH 72 Ông Ích Đường,Cẩm Lệ Miền Trung Đà Nẵng

40 1397 PNJ Vincom Đồng Hới Miền Trung Quảng Bình

41 1416 TTKH 165 Nguyễn Văn Thoại,Sơn Miền Trung Đà Nẵng

42 1429 PNJ Vincom Quảng Ngãi Miền Trung Quảng Ngãi

43 1448 TTKH 358-360 Quang Trung,Quảng Miền Trung Quảng Ngãi

44 1466 TTKH 234 Phan Đình Phùng,Quảng Miền Trung Quảng Ngãi

DANH SÁCH CỬA HÀNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TẶNG VÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI



45 1490 TTKH 93 Hùng Vương,Ba Đồn Miền Trung Quảng Bình

46 1500 TTKH PNJ 279-281 Ngô Gia Tự, A Miền Trung Bình Định

47 1512 PNJ Vĩnh Điện (02 Trần Quý Cáp, Vĩnh Điện, Quảng Nam)Miền Trung Quảng Nam

48 1515 PNJ Bình Sơn (181 Phạm Văn Đồng, Bình Sơn, Quảng Ngãi)Miền Trung Quảng Ngãi

49 1225 TTKH 65 Hai Bà Trưng,Long Xuyê Miền Tây Tỉnh An Giang, Việt Nam

50 1226 PNJ Coop Long Xuyên Miền Tây An Giang

51 1227 PNJ Coop Châu Đốc Miền Tây Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

52 1228 PNJ Vincom Long Xuyên Miền Tây An Giang

53 1229 TTKH 19-21 Nguyễn Văn Thoại,Ch Miền Tây Tỉnh An Giang, Việt Nam

54 1230 TTKH 198 Hà Hoàng Hổ,Long Xuyê Miền Tây An Giang

55 1235 TTKH 165 Trần Phú,Bạc Liêu Miền Tây Bạc Liêu

56 1257 TTKH 4A Hùng Vương,Cà Mau Miền Tây Cà Mau

57 1258 TTKH 70 Trần Hưng Đạo,Cà Mau Miền Tây Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

58 1259 PNJ Sensecity Cà Mau Miền Tây Cà Mau

59 1261 PNJ Coop Thốt Nốt Miền Tây Cần Thơ

60 1291 TTKH 124 Hùng Vương,Sa Đéc Miền Tây Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

61 1292 PNJ Coop Cao Lãnh Miền Tây Đồng Tháp

62 1302 PNJ Vincom Hậu Giang Miền Tây Hậu Giang

63 1311 TTKH 38 Hoàng Hoa Thám,Rạch Gi Miền Tây Kiên Giang

64 1312 TTKH 353 Nguyễn Trung Trực,Rạc Miền Tây Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

65 1313 PNJ Vincom Kiên Giang Miền Tây Kiên Giang

66 1340 TTKH 25 Hai Bà Trưng,Sóc Trăng Miền Tây Sóc Trăng

67 1341 PNJ Coop Sóc Trăng Miền Tây Sóc Trăng

68 1353 TTKH 2 Điện Biên Phủ,Trà Vinh Miền Tây Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

69 1355 TTKH 1B Trưng Nữ Vương,Vĩnh Lo Miền Tây Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

70 1356 PNJ Coop Vĩnh Long Miền Tây Vĩnh Long

71 1357 PNJ Vincom Vĩnh Long Miền Tây Vĩnh Long

72 1372 TTKH 86 Nguyễn Huệ,Cao Lãnh Miền Tây Đồng Tháp

73 1432 TTKH 200A Nguyễn Trung Trực,Ph Miền Tây Tỉnh Kiên Giang

74 1438 TTKH 167-169 Mạc Thiên Tích,Hà Miền Tây Kiên Giang

75 1450 TTKH 94-96 Nguyễn Thái Học,Vị Miền Tây Hậu Giang

76 1451 TTKH 139 Trần Hưng Đạo,Sóc Tră Miền Tây Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

77 1453 PNJ Vincom Cao Lãnh Miền Tây Đồng Tháp

78 1460 TTKH 15 Bà Triệu,Bạc Liêu Miền Tây Bạc Liêu

79 1469 PNJ Go Trà Vinh Miền Tây Trà Vinh

80 1488 TTKH 71-73 Trần Hưng Đạo, H.Ng Miền Tây Đồng Tháp

81 1494 PNJ Co.opmart Sa Đéc Miền Tây Đồng Tháp

82 1499 PNJ Co.opmart Duyên Hải Miền Tây Trà Vinh

83 1506 TTKH 46-48 Quốc Lộ 1A, Giá Rai Miền Tây Tỉnh Bạc Liêu

84 1507 TTKH 128 Quốc Lộ 91, Châu Phú, Miền Tây Tỉnh An Giang

85 1511 TTKH 30-32 Trần Hưng Đạo, Ô mô Miền Tây TP. Cần Thơ

86 1301 VINCOM HẢI PHÒNG Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

87 1487 TTKH NEXT CẦU ĐẤT - HẢI PHÒNG Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

88 1495 Aeon Hải Phòng Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

89 1299 Lạch Tray Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

90 1480 TTKH TRẦN NGUYÊN HÃN - HẢI PHÒNG Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

91 1238 TTKH TỪ SƠN Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh

92 1391 VINCOM BẮC NINH Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh



93 1390 VINCOM THANH HÓA Miền Bắc Tỉnh Thanh Hóa

94 1237 TTKH NGÔ GIA TỰ BNH Miền Bắc Tỉnh Bắc Ninh

95 1430 TRẦN HƯNG ĐẠO/PHẠM NGŨ LÃO Miền Bắc Tỉnh Hải Dương

96 1374 TTKH QUANG TRUNG VIH Miền Bắc Tỉnh Nghệ An

97 1337 VINCOM QUẢNG NINH Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh

98 1338 CH TRẦN HƯNG ĐẠO PLAZA QUẢNG NINH Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh

99 1413 TTKH HÙNG VƯƠNG - MÓNG CÁI QNH Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh

100 1345 CH 110 LƯƠNG NGỌC QUYẾN THÁI NGUYÊN Miền Bắc Tỉnh Thái Nguyên

101 1347 TTKH LÊ HOÀN THA Miền Bắc Tỉnh Thanh Hóa

102 1327 TTKH TRẦN HƯNG ĐẠO NBH Miền Bắc Thành phố Ninh Bình

103 1481 TTKH HAI BÀ TRƯNG - NGUYỄN THÁI BÌNH Miền Bắc Tỉnh Thái Bình 

104 1431 VINCOM PLAZA IMPERIA (HẢI PHÒNG) Miền Bắc Thành phố Hải Phòng

105 1439 TP. PHỦ LÝ Miền Bắc Tỉnh Hà Nam

106 1452 TTKH 68 Lê Lợi Bắc Giang Miền Bắc Tỉnh Bắc Giang

107 1468 TTKH 75 Phan Đình Phùng,HàTĩnh Miền Bắc Tỉnh Hà Tĩnh

108 1484 TTKH NGUYỄN THÁI HỌC - CHÍ LINH Miền Bắc Tỉnh Hải Dương

109 1392 TTKH LẠNG SƠN Miền Bắc Tỉnh Lạng Sơn

110 1319 TTKH LÀO CAI Miền Bắc Tỉnh Lào Cai

111 1326 TTKH QUANG TRUNG NDH Miền Bắc Tỉnh Nam Định

112 1328 VINCOM VIỆT TRÌ Miền Bắc Tỉnh Phú Thọ

113 1419 TTKH VIỆT TRÌ PHÚ THỌ Miền Bắc Tỉnh Phú Thọ

114 1412 TTKH TRẦN PHÚ QNH Miền Bắc Tỉnh Quảng Ninh

115 1463 TTKH 82 Quang Trung, Tuyên Quang Miền Bắc Tỉnh Tuyên Quang

116 1474 TTKH LÊ XOAY Miền Bắc Tỉnh Vĩnh Phúc

117 1475 TTKH ĐIỆN BIÊN - YÊN BÁI Miền Bắc Tỉnh Yên Bái

118 1510 TTKH VINH CENTER Miền Bắc Tỉnh Nghệ An

119 1102 TTKH 151/3 Nguyễn Ảnh Thủ,Hóc Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

120 1103 TTKH 23-23A Nguyễn Ảnh Thủ,Q12 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

121 1107 PNJ Coop Củ Chi Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

122 1108 TTKH 126A Tỉnh Lộ 8,Củ Chi Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

123 1112 TTKH A27/7 Quốc lộ 50,Bình Chá Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

124 1114 TTKH 241-243 Phạm Hùng,Q8 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

125 1117 TTKH 202-208 Tân Hương,Tân Phú Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

126 1118 TTKH 182B-182C Hòa Bình,Tân Ph Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

127 1119 TTKH 699-701 Lũy Bán Bích,Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

128 1124 PNJ Aeon Bình Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

129 1130 PNJ Aeon Tân Phú Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh

130 1147 PNJ Coop Xa Lộ Hà Nội Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

131 1148 PNJ Vincom Lê Văn Việt Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

132 1149 PNJ CoopExtra Thủ Đức Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

133 1150 PNJ Vincom Thủ Đức Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

134 1183 PNJ Bạc Coop Nguyễn Ảnh Thủ Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

135 1239 TTKH 58C-62C Đồng Khởi,Bến Tre Hồ Chí Minh Bến Tre

136 1240 PNJ SenseCity Bến Tre Hồ Chí Minh Bến Tre

137 1320 TTKH 51 Trương Định,Tân An Hồ Chí Minh Long An

138 1321 PNJ Coop Tân An Hồ Chí Minh Long An

139 1322 TTKH 123B Hùng Vương,Tân An Hồ Chí Minh Long An

140 1323 PNJ Coop Bến Lức Hồ Chí Minh Long An



141 1324 TTKH 107 Nguyễn Hữu Thọ,Bến Lứ Hồ Chí Minh Long An

142 1348 PNJ Coop Mỹ Tho Hồ Chí Minh Tiền Giang

143 1349 PNJ Coop Gò Công Hồ Chí Minh Tiền Giang

144 1350 PNJ Coop Cai Lậy Hồ Chí Minh Tiền Giang

145 1358 TTKH 3/27 Quang Trung,Hóc Môn Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

146 1360 TTKH 237 Nguyễn Sơn,Tân Phú Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

147 1361 TTKH 139-141 Võ Văn Ngân,Thủ Đ Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

148 1375 TTKH 30/2 Ấp Bắc,Mỹ Tho Hồ Chí Minh Tiền Giang

149 1379 TTKH 216 Đỗ Xuân Hợp,Q9 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

150 1381 TTKH 1871 Huỳnh Tấn Phát,Nhà B Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

151 1383 TTKH 745 Lê Trọng Tấn,Bình Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

152 1386 PNJ Centralmall Củ Chi Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

153 1387 PNJ Vincom Tân An Hồ Chí Minh Long An

154 1410 PNJ Coop Cần Giuộc Hồ Chí Minh Long An

155 1411 PNJ Go Mỹ Tho Hồ Chí Minh Tiền Giang

156 1418 PNJ SenseCity Phạm Văn Đồng Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

157 1420 TTKH 139-141 Lê Trọng Tấn,Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

158 1434 TTKH 229A-231 Tân Sơn Nhì,Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

159 1440 PNJ BigC An Lạc Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

160 1446 TTKH 226 Lê Văn Quới,Bình Tân Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

161 1457 TTKH 139-141 Dương Bá Trạc,Q8 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

162 1479 TTKH 627 Nguyễn Ảnh Thủ,Q12 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

163 1482 TTKH 1 Phan Văn Hớn,Q12 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

164 1492 TTKH 81 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU,BẾN Hồ Chí Minh Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

165 1496 TTKH 406-408 Tùng Thiện Vương, Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

166 1497 Style Aeon Tân Phú Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

167 1501 PNJ Coop Thắng Lợi, Tân Phú Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

168 1508 TTKH 281 Lê Văn Việt, Q9 Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

169 1509 TTKH 287A Tô Ngọc Vân,Thủ Đức Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh

170 1245 Lái Thiêu BDG Đông Nam Bộ Bình Dương

171 1246 Aeon Bình Dương Đông Nam Bộ Bình Dương

172 1253 Phú Riềng Đỏ BPC Đông Nam Bộ Bình Phước

173 1254 Co.op BPC Đông Nam Bộ Bình Phước

174 1514 Tân Uyên Đông Nam Bộ Bình Dương

175 1342 CMT8 TNH Đông Nam Bộ Tây Ninh

176 1343 Co.op TNH Đông Nam Bộ Tây Ninh

177 1344 Co.op Trảng Bàng TNH Đông Nam Bộ Tây Ninh

178 1408 Hùng Vương TNH Đông Nam Bộ Tây Ninh

179 1251 Go Dĩ An Đông Nam Bộ Bình Dương

180 1252 230 NGUYỄN AN NINH Đông Nam Bộ Bình Dương

181 1283 Hùng Vương DNI Đông Nam Bộ Đồng Nai

182 1287 Gia Kiệm - Thống Nhất Đông Nam Bộ Đồng Nai

183 1255 Co.op PTT Đông Nam Bộ Bình Thuận

184 1256 Nguyễn Thị Minh Khai PTT Đông Nam Bộ Bình Thuận

185 1288 Vincom Long Thành Đông Nam Bộ Đồng Nai

186 1289 Long Thành Đông Nam Bộ Đồng Nai

187 1231 Co.op Tân Thành Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu

188 1234 Co.op Bà Rịa Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu



189 1365 TTKH Bà Rịa Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu

190 1409 Co.op Phan Rí Đông Nam Bộ Bình Thuận

191 1423 Vincom Tây Ninh Đông Nam Bộ Tây Ninh

192 1491 PNJ BÌNH LONG Đông Nam Bộ Bình Phước

193 1502 PNJ Trảng Bàng Đông Nam Bộ Tây Ninh

194 1504 Center Tôn Đức Thắng Đông Nam Bộ Bình Thuận


